
ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
XÃ THUẬN LỢI                                          Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH NGƯỜI THUỘC HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH 
ĐỢT 5 NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUẬN LỢI 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày         /10/2026 của UBND xã Thuận Lợi)

STT Họ tên Ngày sinh CCCD Chủ hộ Nơi thường trú

1 Lê Thị Kiều Thu 20/07/1975 74175008727 Nguyễn Kim Dũng Tổ 1, ấp Thuận Hòa
2 Nguyễn Kim Dũng 1/1/1967 70067007221 Nguyễn Kim Dũng Tổ 1, ấp Thuận Hòa
3 Hoàng Thị Nam 15/12/1976 38176029920 Trần Minh Điệp Tổ 1, ấp Thuận Hòa
4 Trần Minh Điệp 1/2/1972 38072036289 Trần Minh Điệp Tổ 1, ấp Thuận Hòa
5 Lê Thị Bích Loan 1/4/1985 70185003563 Lê Thị Bích Loan Tổ 1, ấp Thuận Hòa
6 Lê Thị Ngọc Linh 4/3/2010 70310009436 Lê Thị Bích Loan Tổ 1, ấp Thuận Hòa
7 Nguyễn Minh Tài 12/4/1990 70090003900 Nguyễn Thành Tân Tổ 1, ấp Thuận Hòa
8 Nguyễn Thị Thanh Trúc 20/03/1992 70192003820 Nguyễn Thành Tân Tỏ 1, ấp Thuận Hòa
9 Phạm Hữu Khương 20/02/1992 70092003223 Phạm Văn Hợp Tổ 1, ấp Thuận Hòa

10 Nguyễn Thị Bích Vân 1/1/1967 70167001625 Phạm Văn Hợp Tổ 1, ấp Thuận Hòa
11 Võ Văn Sỹ 21/05/2007 70207009190 Nguyễn Phú Lâm Tổ 1, ấp Thuận Hòa
12 Võ Thị Thu Hiền 1/1/1984 70184005131 Nguyễn Phú Lâm Tổ 1, ấp Thuận Hòa
13 Nguyễn Phú Lâm 30/06/1989 70089003302 Nguyễn Phú Lâm Tổ 1, ấp Thuận Hòa
14 Nguyễn Văn Hải 8/1/1994 70094003174 Đặng Thị Mỹ Hạnh Tổ 1, ấp Thuận Hòa
15 Đặng Thị Mỹ Hạnh 17/06/1977 70177002320 Đặng Thị Mỹ Hạnh Tổ 1, ấp Thuận Hòa
16 Nguyễn Văn Út 11/1/1974 74074002108 Đặng Thị Mỹ Hạnh Tổ 1, ấp Thuận Hòa



17 Nguyễn Thị Thu Hồng 4/8/1995 70195003243 Đặng Thị Mỹ Hạnh Tổ 1, ấp Thuận Hòa
18 Hồ Thị Lệ 1/1/1961 70161001517 Hồ Thị Lệ Tổ 11, ấp Thuận Hòa
19 Phan Văn Trí 21/04/1991 70091005125 Hồ Thị Lệ Tổ 11, ấp Thuận Hòa
20 Phan Quốc Dũng 1/1/1994 70094003437 Hồ Thị Lệ Tổ 11, ấp Thuận Hòa
21 Lê Văn Nhiều 20/04/1981 70081002121 Lê Văn Nhiều Tổ 11, ấp Thuận Hòa
22 Đinh Quốc Khải 15/10/1999 70099002686 Đinh Văn Thơm Tổ 11, ấp Thuận Hòa
23 Lê Thị Thường 12/10/1965 38165010233 Đinh Văn Thơm Tổ 11, ấp Thuận Hòa
24 Đinh Quốc Hòa 20/12/1997 70097003006 Đinh Văn Thơm Tổ 11, ấp Thuận Hòa
25 Đinh Văn Thơm 4/4/1967 70067001498 Đinh Văn Thơm Tổ 11, ấp Thuận Hòa
26 Lê Gia Cận 7/7/1967 38067009499 Lê Gia Cận Tổ 11, ấp Thuận Hòa
27 Lê Thị Nam 10/12/2000 70300003555 Lê Gia Hải Tổ 11, ấp Thuận Hòa
28 Lê Thị Ninh 24/10/2005 70305005049 Lê Gia Hải Tổ 11, ấp Thuận Hòa
29 Lê Gia Hải 1/1/1975 38075015831 Lê Gia Hải Tổ 16, ấp Thuận Hòa
30 Đỗ Thị Sinh 15/07/1973 38173014806 Lê Gia Hải Tổ 16, ấp Thuận Hòa
31 Hoàng Kim Khánh Hưng 5/9/2011 70211008681 Nguyễn Thị San Tổ 16, ấp Thuận Hòa
32 Nguyễn Khắc Thủy 2/6/1975 38076016120 Nguyễn Khắc Thủy Tổ 16, ấp Thuận Hòa
33 Tống Thị Ái Vân 10/11/1989 75189004896 Lê Thị Mới Tổ 16, ấp Thuận Hòa
34 Nguyễn Thanh Phúc 10/10/2017 70217010636 Lê Thị Mới Tổ 16, ấp Thuận Hòa
35 Nguyễn Thanh Trung 2/9/1985 94085000305 Lê Thị Mới Tổ 16, ấp Thuận Hòa
36 Nguyễn Hữu Tài 16/06/1981 82081002229 Nguyễn Hữu Tài Tổ 2, ấp Thuận Hòa
37 Điểu Khanh 15/02/1999 70099002615 Điểu Khanh Tổ 3, ấp Thuận Hòa
38 Điểu Ngọc Nam 4/11/2010 70210000648 Điểu Ngọc Tổ 3, ấp Thuận Hòa
39 Điểu Khải 7/1/2001 70201003133 Điểu Bay Tổ 3, ấp Thuận Hòa



40 Điểu Bay 1/1/1977 70077002120 Điểu Bay Tổ 3, ấp Thuận Hòa
41 Thị Bé 1931 70199009489 Điểu Bay Tổ 3, ấp Thuận Hòa
42 Thị Vui 1/1/1975 70175005188 Điểu Doi Tổ 3, ấp Thuận Hòa
43 Điểu Doi 6/3/2000 70200011641 Điểu Doi Tổ 3, ấp Thuận Hòa
44 Thị Yến Linh 8/7/2010 70310000678 Điểu Doi Tổ 3, ấp Thuận Hòa
45 Điểu Vinh 19/04/2002 70202002957 Điểu Dim Tổ 3, ấp Thuận Hòa
46 Thị Thiên 1/1/1967 70167000170 Điểu Dim Tổ 3, ấp Thuận Hòa
47 Thị Hằng 1/1/1999 70199003130 Điểu Năm Tổ 3, ấp Thuận Hòa
48 Thị Gái 3/10/1975 70175002205 Điểu Sa Tổ 3, ấp Thuận Hòa
49 Nguyễn Thị Ánh Dung 7/10/1983 46183002245 Nguyễn Hằng Tổ 2, ấp Thuận Thành
50 Nguyễn Thị Thanh Tâm 18/01/1990 70190008494 Nguyễn Hằng Tổ 2, ấp Thuận Thành
51 Nguyễn Thị Lựu 1/1/1956 46156001471 Nguyễn Hằng Tổ 2, ấp Thuận Thành
52 Nguyễn Anh Quý 17/09/1986 46086001502 Nguyễn Hằng Tổ 2, ấp Thuận Thành
53 Lê Thanh Dũ 23/02/1990 70090011034 Lê Thanh Dũ Tổ 4, ấp Thuận Thành
54 Lê Hoài Thiện 2/11/2003 70203005293 Bùi Thị Bích Tổ 5, ấp Thuận Thành
55 Lê Hoài Trí 31/08/2009 70209010497 Bùi Thị Bích Tổ 5, ấp Thuận Thành
56 Lê Thị Như 25/05/2008 70308001921 Bùi Thị Bích Tổ 5, ấp Thuận Thành
57 Nguyễn Xuân Sáu 25/09/1959 38059008732 Nguyễn Xuân Sáu Tổ 5, ấp Thuận Thành
58 Nguyễn Thị Bưởi 2/12/1958 38158009736 Nguyễn Xuân Sáu Tổ 5, ấp Thuận Thành
59 Nguyễn Văn Đẳng 20/08/1968 70068001820 Nguyễn Văn Đẳng  ấp Thuận Thành
60 Nguyễn Văn Nguyên 18/08/2001 70201011017 Nguyễn Văn Đẳng  ấp Thuận Thành
61 Tô Thị Ngọc Tuyền 1/1/1981 70181003170 Nguyễn Văn Đẳng Tổ 5, ấp Thuận Thành
62 Nguyễn Thị Nhung 8/6/1987 70187003642 Lê Lộc Tổ 5, ấp Thuận Thành



63 Lê Lộc 10/2/1984 70084002963 Lê Lộc Tổ 5, ấp Thuận Thành
64 Lê Hoài Nhân 25/10/2005 70205004919 Lê Lộc Tổ 5, ấp Thuận Thành
65 Lê Thị Hằng 17/10/1990 70190003914 Trần Văn Dũng Tổ 5, ấp Thuận Thành
66 Trần Văn Dũng 30/03/1987 70087003197 Trần Văn Dũng Tổ 5, ấp Thuận Thành
67 Trần Đức Huy 9/5/2009 70209002328 Trần Văn Dũng Tổ 5, ấp Thuận Thành
68 Ngô Văn An 11/7/1982 38082023127 Ngô Văn An Tổ 5, ấp Thuận Thành
69 Trương Văn Trung 4/24/1976 38076015823 Trương Văn Trung Tổ 7, ấp Thuận Thành
70 Trương Thị Phương 10/8/1981 38181016206 Nguyễn Quang Luyện Tổ 7, ấp Thuận Thành
71 Nguyễn Quang Công 15/01/2003 70203005311 Nguyễn Quang Luyện Tổ 7, ấp Thuận Thành
72 Lâm Phúc Anh 6/1/1980 70080002254 Vũ Thị Phượng Tổ 2, ấp Thuận Thành
73 Nguyễn Trọng Tài 8/5/2000 70200005385 Nguyễn Trọng Tiền Tổ 2, ấp Thuận Thành
74 Huỳnh Văn Lãnh 10/6/1973 46073002091 Huỳnh Văn Lãnh Tổ 2, ấp Thuận Thành
75 Trịnh Thị Tâm 15/06/1979 38179015856 Huỳnh Văn Lãnh Tổ 2, ấp Thuận Thành
76 Đỗ Trọng Võ 1/1/1966 70066001806 Đỗ Trọng Võ  ấp Thuận Thành
77 Đỗ Trọng Minh 10/15/1955 70095003079 Đỗ Trọng Minh  ấp Thuận Thành
78 Trần Thị Hoa 6/1/1973 38173014403 Nguyễn Văn Phúc Tổ 7, ấp Thuận Thành
79 Nguyễn Văn Phúc 20/10/1968 38068032912 Nguyễn Văn Phúc Tổ 7, ấp Thuận Thành
80 Nguyễn Thị Phượng 29/11/1994 70194000164 Nguyễn Văn Phúc Tổ 7, ấp Thuận Thành
81 Ngô Thị Thục Nhi 8/14/1997 70197010243 Ngô Thị Thục Nhi Tổ 7, ấp Thuận Thành
82 Lê Thị Thu 28/12/1973 38173014425 Lê Thị Thu Tổ 7, ấp Thuận Thành
83 Lê Kim Hùng 1/1/1969 38069012101 Lê Kim Hùng ấp Thuận Thành
84 Lê Quang Tuấn 18/05/1991 38091024225 Lê Quang Tuấn Tổ 7, ấp Thuận Thành
85 Nguyễn Thị Kim Nhung 11/5/1993 70193003652 Lê Quang Tuấn Tổ 7, ấp Thuận Thành



86 Lê Gia Hân 21/09/2020 70320005391 Lê Quang Tuấn Tổ 7, ấp Thuận Thành
87 Lê Thị Loan 21/02/1985 38185023173 Lê Văn Phượng Tổ 7, ấp Thuận Thành
88 Lê Thị Vân 1/1/1981 38181016091 Dư Văn Chiến Tổ 7, ấp Thuận Thành
89 Dư Văn Chiến 1/1/1974 70074006717 Dư Văn Chiến Tổ 7, ấp Thuận Thành
90 Dư Thị Anh 10/10/1996 70196006979 Dư Văn Chiến Tổ 7, ấp Thuận Thành
91 Nguyễn Thị Ly 10/5/1964 38164011608 Nguyễn Thị Ly Tổ 7, ấp Thuận Thành
92 Nguyễn Thị Kim Loan 28/04/1961 70161001519 Nguyễn Thị Kim Loan ấp Làng 3
93 Nguyễn Thị Tiền 18/10/1995 74195000203 Bùi Văn Tâm Tổ 1, ấp Làng 3
94 Bùi Văn Tâm 14/02/1990 70090001046 Bùi Văn Tâm Tổ 1, ấp Làng 3
95 Bùi Quang Dũng 22/05/2000 70200000914 Phạm Thị Lan Tổ 1, ấp Làng 3
96 Bùi Văn Đạt 15/10/1995 70095010292 Phạm Thị Lan Tổ 1, ấp Làng 3
97 Bùi Quang Tuấn 20/12/1990 70090006925 Phạm Thị Lan Tổ 1, ấp Làng 3
98 Bùi Quang Hùng 27/05/1993 70093010472 Phạm Thị Lan Tổ 1, ấp Làng 3
99 Trần Như Quỳnh 9/1/1998 25198002442 Phạm Thị Lan Tổ 1, ấp Làng 3

100 Bùi Thị Thôi 10/2/1994 70194000755 Nguyễn Thị Sum Tổ 1, ấp Làng 3
101 Bùi Xuân Khánh 8/2/1988 46088000687 Nguyễn Thị Sum Tổ 1, ấp Làng 3
102 Nguyễn Thị Ngọc Tú 5/8/1981 56181000324 Nguyễn Thị Sum Tổ 1, ấp Làng 3
103 Bùi Thị Bi 5/5/1984 46184000894 Nguyễn Thị Sum Tổ 1, ấp Làng 3
104 Bùi Thị Nhi 1/5/1985 46185000991 Nguyễn Thị Sum Tổ 1, ấp Làng 3
105 Phan Trọng Phú 20/08/1984 70084004583 Phan Trọng Phú Tổ 1, ấp Làng 3
106 Nguyễn Thị Bích Hòa 2/5/1988 70188009824 Phan Trọng Phú Tổ 1, ấp Làng 3
107 Phan Hạ Tuyết Nhi 14/08/2009 70309007326 Phan Trọng Phú Tổ 1, ấp Làng 3
108 Nguyễn Thị Rớt 26/11/1990 70190001069 Bùi Văn Sám Tổ 1, ấp Làng 3



109 Trì Văn Thanh 20/09/2003 70203001745 Trì Văn Thảo Tổ 1, ấp Làng 3
110 Trì Thị Thanh Ngân 26/06/2007 70307001121 Trì Văn Thảo Tổ 1, ấp Làng 3
111 Lê Thị Vân 22/06/1985 70185001223 Lê Văn Lá Tổ 2, ấp Làng 3
112 Lê Văn Hòa 16/09/2008 70208011139 Lê Văn Lá Tổ 2, ấp Làng 3
113 Lê Văn Hưng 18/09/1993 70093001013 Lê Văn Lá Tổ 2, ấp Làng 3
114 Nguyễn Tuấn Anh 6/5/2009 70209008605 Trần Thanh Đức Tổ 2, ấp Làng 3
115 Dương Chí Hùng 15/06/1986 84086000822 Trần Thanh Đức Tổ 2, ấp Làng 3
116 Trần Thị Mỹ Hoa 13/10/1982 84182000895 Trần Thanh Đức Tổ 2, ấp Làng 3
117 Lê Minh Thành 10/10/1972 44072002877 Lê Minh Thành Tổ 2, ấp Làng 3
118 Hoàng Thị Thảo 1/1/1980 44180002855 Lê Minh Thành Tổ 2, ấp Làng 3
119 Lê Hồng Phong 1/7/1999 70099000820 Lê Minh Thành Tổ 2, ấp Làng 3
120 Võ Vương Chí Minh 20/10/2005 70205011848 Vương Thị Như Lai Tổ 3, ấp Làng 3
121 Vương Thị Như Lai 20/10/1974 45174005596 Vương Thị Như Lai Tổ 3, ấp Làng 3
122 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/8/1975 44175009090 Trần Thanh Đức Tổ 4, ấp Làng 3
123 Nguyễn Thị Kim Hồng 1/3/1974 74174000419 Nguyễn Thị Kim Hồng Tẻ 5, ấp Làng 3
124 Hưu Thanh Tùng 21/08/1986 70086000935 Hưu Lang Tổ 5, ấp Làng 3
125 Nguyễn Văn Lợi 1/1/1972 70072007574 Nguyễn Văn Lợi Tổ 5, ấp Làng 3
126 Nguyễn Thị Kim Anh 1/1/1972 70172007489 Nguyễn Văn Lợi Tổ 5, ấp Làng 3
127 Mai Hồng Nghĩa 1/1/1960 70160006740 Mai Hồng Nghĩa Tổ 5, ấp Làng 3
128 Nguyễn Thanh Hải 26/05/2001 70201005108 Nguyễn Văn Thạnh Tổ 5, ấp Làng 3
129 Phạm Xuân Nam 17/09/1979 70079000609 Phạm Xuân Nam Tổ 5, ấp Làng 3
130 Phạm Xuân Bắc 31/01/2007 70207003070 Phạm Xuân Nam Tổ 5, ấp Làng 3
131 Vũ Đình Chung 27/04/2001 70201000839 Mai Thị Minh Tổ 5, ấp Làng 3



132 Lê Minh Kiệt 18/08/2009 70209009219 Lê Minh Hùng Tổ 5, ấp Làng 3
133 Huỳnh Lợi 20/04/1976 46076015986 Huỳnh Lợi Tổ 5, ấp Làng 3
134 Hà Quốc Lộc 7/6/1991 70091007914 Đoàn Thị Khánh Tổ 5, ấp Làng 3
135 Hà Quốc Cường 4/8/1994 70094008705 Đoàn Thị Khánh Tổ 5, ấp Làng 3
136 Đoàn Văn Tâm 15/10/1983 79083018940 Đoàn Thị Khánh Tổ 5, ấp Làng 3
137 Võ Thị Thanh Hiếu 12/5/1994 70194009350 Võ Đình Thạnh Tổ 5, ấp Làng 3
138 Võ Đình Dũng 25/09/1987 70087001045 Võ Đình Thạnh Tổ 5, ấp Làng 3
139 Lê Thị Kim Phượng 31/05/2002 70302000865 Lê Tuấn Sỷ Tổ 5, ấp Làng 3
140 Lê Tuấn Vũ 4/12/1993 70093009800 Lê Tuấn Sỷ Tổ 5, ấp Làng 3
141 Bùi Ngọc Phúc 5/11/1998 70098010712 Nguyễn Văn Lịnh Tổ 5, ấp Làng 3
142 Nguyễn Phương Đại 13/11/1981 70181003271 Nguyễn Văn Lịnh Tổ 5, ấp Làng 3
143 Đặng Thị Thu Thủy 20/03/1978 70178006273 Đặng Thị Thu Thủy Tổ 5, ấp Làng 3
144 Võ Thị Thảo Ngân 6/2/1996 70196005729 Lê Thị Kiểm Tô 5, ấp Làng 3
145 Nguyễn Thị Lành 21/03/1972 74172007786 Nguyễn Thị Lành Tổ 6, ấp Làng 3
146 Võ Sĩ Phi Long 1/10/1988 75088020585 Võ Sĩ Phi Long Tổ 6, ấp Làng 3
147 Võ Thị Cẩm Vân 7/12/1989 46189015327 Võ Sĩ Phi Long ấp Làng 3
148 Võ Sĩ Quốc Hưng 8/10/1991 75091024627 Võ Sĩ Dạo Tổ 6, ấp Làng 3
149 Đoàn Minh Ngọc 10/5/1983 75083026466 Nguyên Thị Cường Tổ 6, ấp Làng 3
150 Trần Bá Phước 7/4/1997 70097007358 Nguyên Thị Cường Tổ 6, ấp Làng 3
151 Phùng Nhật Huy 21/08/2020 72220004317 Nguyên Thị Cường Tổ 6, ấp Làng 3
152 Đỗ Thị Thu Hà 4/5/1967 72167008631 Nguyễn Đức Vinh Tổ 6, ấp Làng 3
153 Nguyễn Đức Vinh 20/10/1966 46066007628 Nguyễn Đức Vinh Tổ 6, ấp Làng 3
154 Nguyễn Đức Quan 1/10/1991 70091009673 Nguyễn Đức Vinh Tổ 6, ấp Làng 3
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